KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯÕNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31  tháng 12  năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Nghìn đồng

	TT
	Tên lớp
	Số lớp
	Số
 học viên
	Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
	Kinh phí
	Đơn vị tổ chức 
thực hiện
	Ghi chú

	1.
	I. CÁC LỚP NĂM 2007 CHUYỂN SANG

Lớp Đại học Kinh tế Nông nghiệp-Trung cấp Lý luận chính  trị  khóa II
	12

1
	1155

103
	6 tháng học chương trình ĐH, 4 tháng học chương trình TCLLTC
	     463.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	2
	Đại học Kinh tế Nông nghiệp-Trung cấp Lý luận chính trị khóa III
	1
	120
	6 tháng học chương trình ĐH, 4 tháng học chương trình TCLLTC
	540.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	3
	Lớp Trung cấp Phụ vận-TCLL
	1
	79
	4 tháng học chương trình phụ vận
	142.200
	Trường Chính trị tỉnh
	

	4
	Lớp cao cấp lý luận khóa 5
	1
	102
	4 tháng học chương trình cao cấp
	216.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	5
	Lớp Trung cấp LL-Trung cấp Đoàn
	1
	80
	5 tháng học chương trình LLCT
	180.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	6
	Lớp Trung cấp hành chính-TCLLCT
	1
	80
	8 tháng học LLCT, 2 tháng học TCHC
	360.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	7
	Trung cấp Chỉ huy trưởng QS+TCLL khóa III
	1
	50
	10 tháng
	225.000
	Trường Quân sự tỉnh
	

	8
	Trung cấp Công an+TCLL khóa II
	1
	100
	10 tháng
	450.000
	Công an tỉnh
	

	9
	Bác sỹ đa khoa xã
	4
	120
	10 tháng
	540.000
	Sở Y tế
	

	10
	Nâng cao trình độ học vấn-phổ cập tiểu học cho CB, bí thư xã bản.
	
	401
	3 tháng
	541.000
	Phòng GD các huyện
	

	1.
	II. CÁC LỚP MỞ MỚI NĂM 2008

A. KHỐI LLCT-TCHC:

Lớp Trung cấp lý luận chính trị +TCHC tại huyện Mường La
	75

13
1
	5530

1050

80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	2
	Lớp Trung cấp lý luận chính trị+TCHC tại huyện Sông Mã
	1
	80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	3
	Lớp Trung cấp lý luận-TCHC tại huyện Phù Yên
	1
	90
	10 tháng
	405.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	4
	Lớp Trung cấp lý luận-TCHC tại huyện Sốp Cộp
	1
	70
	10 tháng
	315.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	5
	Lớp Trung cấp lý luận -TCHC tại huyện Thuận Châu
	1
	80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	6
	Lớp Trung cấp lý luận-TCHC tại huyện Mai Sơn
	1
	80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	7
	Lớp Trung cấp lý luận-TCHC tại huyện Bắc Yên
	1
	80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	8
	Lớp Trung cấp lý luận -TCHC tại huyện Mộc Châu
	1
	90
	10 tháng
	405.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	9
	Lớp Trung cấp lý luận-TCHC tại thị xã Sơn La 
	1
	80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	10
	Lớp Trung cấp lý luận -TCHC tại huyện Quỳnh Nhai
	1
	70
	10 tháng
	315.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	11
	Lớp Trung cấp lý luận -TCHC tại huyện Yên Châu
	1
	80
	10 tháng
	360.000
	Trung tâm CT huyện liên kết đào tạo
	

	12
	Lớp Trung cấp lý luận chính trị dành cho khối GD
	1
	70
	02 tháng
	63.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	13
	Lớp ĐH kinh tế và PTNT 
	1
	100
	2 tháng
	90.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	14
	B. KHỐI ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN:

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân
	12

1
	840

70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	15
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội chữ thập đỏ
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	16
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cựu chiến binh
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	17
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	18
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn cơ sở
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	19
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	20
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nguời cao tuổi
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	21
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	22
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra Đảng
	2
	140
	15 ngày
	62.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	23
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Khuyến học
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	24
	Bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo cơ sở
	1
	70
	15 ngày
	31.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	25
	C. KHỐI NHÀ NƯỚC:
Bồi dưỡng chuyên viên
	32

2
	2560

160
	3 tháng
	216.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	26
	Bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách cấp xã
	15
	1200
	1 tháng
	540.000
	Trung tâm Chính trị  huyện, thị
	

	27
	Bồi dưỡng CB không chuyên trách thôn, bản, bí thư chi bộ
	15
	1200
	15 ngày
	540.000
	Trung tâm Chính trị  huyện, thị
	

	28
	D. KHỐI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
Đào tạo TC Luật + TCCT
	18

2
	1080

200
	10 tháng
	900.000
	Sở Tư pháp liên kết đào tạo
	

	29
	Đào tạo TC Thống kê +TCCT
	2
	200
	10 tháng
	900.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	30
	Đào tạo TC VH-XH +TCCT
	2
	200
	10 tháng
	900.000
	Trường Chính trị tỉnh
	

	31
	Đào tạo Bác sỹ xã
	1
	40
	10 tháng 
	180.000
	Sở Y tế
	

	32
	Tin học Văn phòng
	11
	440
	3 tháng
	594.000
	Sở Nội vụ
	

	
	Cộng
	87
	6765
	
	12.886.150.000  (Mười hai tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)
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5

